Phụ lục số 01

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU
(Kèm theo Báo cáo số      -BC/TU, ngày    -12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

	TT
	Nội dung
	Số lượng

(cán bộ nữ)
	Tỷ lệ (%)
	Đánh giá

	I
	Cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
	
	
	

	1
	Cấp tỉnh
	04/56
	07,4
	Tăng 01,7%

	2
	Cấp huyện và tương đương
	117
	13,4
	Tăng 03,04%

	3
	Cấp xã
	1.159
	17,87
	Tăng 01%

	II
	Nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021
	
	
	

	1
	Cấp tỉnh
	12/60
	20
	Giảm 0,68%

	2
	Cấp huyện
	138/583
	23,67
	Tăng 4,71%

	3
	Cấp xã
	1.411/6.125
	23,04
	Tăng 4,64%

	III
	Nữ đảm nhận chức vụ chủ chốt
	
	
	

	1
	Chủ tịch, PCT HĐND, UBND các cấp
	
	
	

	1.1
	Cấp huyện
	10/51
	19,61
	Tăng 08,5%

	1.2
	Cấp xã
	52/487
	10,67
	Tăng 04,29%

	1.3
	GĐ, PGĐ sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh
	13/122
	10,6
	Tăng 03,64%

	1.4
	Trưởng, phó đầu ngành cấp huyện
	223/1.295
	17,22
	Tăng 03,65%

	IV
	Trình độ đào tạo
	
	
	

	1
	Tiến sỹ
	07/25
	28
	

	2
	Thạc sỹ
	322/1.173
	27,5
	

	3
	Đại học, cao đẳng, trung cấp
	2.105 /5.887
	35,8
	

	4
	Lý luận chính trị
	3.430/10.453
	32,82
	


Phụ lục số 02

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

VÀ CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHỤ NỮ 
(Kèm theo Báo cáo số     -BC/TU, ngày    -12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

	1
	Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 30-6-2011 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

	2
	Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12-8-2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

	3
	Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 08-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục ngăn ngừa, giảm thiểu trình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

	4
	Nghị quyết số 146/2009/NQ-HĐND, ngày 22-7-2009 của HĐND tỉnh về luân chuyển cán bộ, giáo viên của ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Nam từ đồng bằng lên miền núi và từ miền núi về đồng bằng.

	5
	Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND, ngày 09-12-2011 của HĐND tỉnh về quy định mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

	6
	Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND, ngày 22-7-2010 của UBND tỉnh về ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

	7
	Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND, ngày 30-12-2013 của UBND tỉnh về ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

	8
	Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND, ngày 30-11-2009 của UBND tỉnh về Quy định thực hiện chế độ, chính sách luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Nam.

	9
	Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 05-5-2015 của UBND tỉnh về tiếp tục triển khai, thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

	10
	Quyết định số 494/QĐ-UBND, ngày 15-02-2011 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.

	11
	Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND, ngày 29-5-2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về chức danh, mức phụ cấp, chế độ, chính sách, mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

	12
	Hướng dẫn số 04-HD/TCTU, ngày 09-8-2011 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

	13
	Hướng dẫn số 10-HD/TCTU, ngày 18-01-2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

	14
	Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 21-5-2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức triển khai Luật Bình đẳng giới.

	15
	Công văn số 2104/UBND-VX, ngày 14-6-2012 về việc thực hiện thí điểm mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực gia đình trên cơ sở giới.

	16
	Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh hằng năm (2011, 2012, 2013, 2014, 2015).


Phụ lục số 03

CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC 
CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NỮ ĐƯỢC CÔNG NHẬN CẤP TỈNH
(Kèm theo Báo cáo số      BC/TU, ngày    -12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

	1
	Ths. Phan Thị Á Kim - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công  nghệ
	Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để nhân giống cây sâm Ngọc Linh. 
	2011

	2
	CN. Hà Thị Ánh Tuyết - Phó Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ 
	Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể một số sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Nam. 
	2012

	3
	Ths. Phạm Thị Hoàng Tâm - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam
	Thử nghiệm mô hình nuôi Hàu đơn thương phẩm tại Quảng Nam.
	2012

	4
	Ths Phạm Thị Hoàng Tâm -Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản 
	Nghiên cứu thử nghiệm mô hình nuôi kết hợp các đối tượng thủy sản trong ao nước lợ vùng triều tại Quảng Nam.
	2016

	5
	Ths. BS. Nguyễn Thị Liên -Nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế 
	Nghiên cứu xây dựng mô hình truyền thông phòng, chống cúm A tại trường học.
	2013

	6
	CN. Mai Thị Thúy Hồng - Trung tâm Ứng dụng thông tin Khoa học - Công nghệ,  Sở Khoa học và Công nghệ 
	Ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất chế phẩm Trichoderma, phân bón qua lá thủy phân từ trùn quế phục vụ cho cây trồng tại Quảng Nam.
	2013

	7
	Ths. Phạm Thị Ngọc Quyên -Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 
	Ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý và phát triển lĩnh vực Bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
	2013

	8
	Ths. Phạm Thị Ngọc Quyên -Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hệ thống đại lý internet cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
	2015

	9
	TS. Lương Thị Thủy - Trưởng phòng Khoa học và Thông tin, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	Thuần chủng nguồn gen heo cỏ Sus domesticus, gà tre Gallus sp tỉnh Quảng Nam.
	2014

	10
	Ths. Lương Thị Tú Uyên -Giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

	Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tổng hợp keo nano bạc từ dung dịch AgNO3 bằng tác nhân khử dịch chiết nước lá sả để sản xuất dung dịch keo nano bạc làm chất kháng khuẩn tại các cơ sở y tế của tỉnh Quảng Nam.
	2015

	11
	TS. Vũ Thị Phương Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam 

	Nghiên cứu và chuyển giao quy trình nuôi cấy in vitro để sản xuất nhanh giống cây Ba kích (Morinda officinalis How) cho tỉnh Quảng Nam.
	2016

	12
	CV. Lưu Thị Hiền Phương -Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Duy Xuyên
	Biên soạn sách di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng huyện Duy Xuyên.
	2016

	13
	CV. Trịnh Thị Hồng Nga - Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bắc Trà My
	Bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc và truyện cổ dân gian dân tộc Cor.
	2016
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